
  

     

PHỤ LỤC 

Biểu mẫu thống kê số liệu báo cáo tình hình, kết quả cải cách hành chính quý I năm 2020 

(Kèm theo Công văn số 595 /BC-STC ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài chính) 

 

Biểu mẫu 5A 

Thống kê kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

 

 

ST

T 

Cơ quan tiếp nhận, 

giải quyết hồ sơ 

TTHC 

Số hồ sơ đã tiếp nhận Kết quả giải quyết Ghi chú 

Tổng 

số 

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết  

Số kỳ trước 

chuyển qua 

Số mới 

tiếp nhận 
Tổng số Trả đúng hạn 

Trả quá 

hạn1 
Tổng số 

Chưa 

đến 

hạn 

Quá 

hạn2 
 

(1) (2) (3)=(4)

+(5)  

(4) (5) (6) =(7)+(8) (7) (8) (9)=(10)+(11) (10) (11) (12) 

I 

TTHC thuộc phạm 

vi thẩm quyền tiếp 

nhận và giải quyết 

của cơ quan tỉnh 

          

1 Sở Tài chính 199 22 177  186 
186               

(Trả trước hạn) 
0 13 13 0  

 
 

 



 

     

PHỤ LỤC 

Biểu mẫu thống kê số liệu báo cáo tình hình, kết quả cải cách hành chính quý I năm 2020 

(Kèm theo Báo cáo số 595 /BC-STC ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài chính) 

 

Biểu mẫu 10A 

Thống kê số liệu về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước  

và trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 

 

STT 
Cơ quan, đơn 

vị 

Trao đổi văn bản giữa các cơ 

quan hành chính nhà nước 

trên địa bàn 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

Ghi 

chú 
Tổng 

số 

văn 

bản 

đi 

Trong đó 

Tổng số 

TTHC 

đã cung 

cấp 

Hồ sơ đã tiếp nhận 

Tổng số 

TTHC 

đã cung 

cấp 

Hồ sơ đã tiếp nhận 

Số văn 

bản 

giấy 

Số văn bản 

điện tử 

Tổng 

số 

Tiếp 

nhận tại 

nơi giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp nhận 

qua mạng 

hoặc dịch 

vụ bưu 

chính 

Tổng 

số 

Tiếp 

nhận tại 

nơi giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp nhận  

qua mạng 

hoặc dịch 

vụ bưu 

chính 

I 

Sở Tài chính 

(Từ 16/11/2019 

đến ngày 

15/02/2020) 

1.203 0(*) 

1.203 (gồm: 

Công văn, 

Thư mời, 

Quyết định) 

01 0 0 0 01 162 04 158 (**) 

(**) 

Tiếp 

nhận 

trực 

tuyến 

 

* Tất cả văn bản được ký số điện tử và trao đổi qua Hệ thống Quản lý văn bản điều hành, trừ những đơn vị không sử dụng Hệ thống trao đổi văn bản 

điện tử thì gửi văn bản giấy. 
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Biểu mẫu 11A 

Thống kê số liệu về kết quả triển khai dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trên địa bàn tỉnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Cơ quan, đơn vị 

Số lượng TTHC đã 

công bố triển khai 

dịch vụ BCCI 

Số lượng TTHC có phát sinh sử dụng 

dịch vụ BCCI trong kỳ báo cáo 
Ghi chú 

Số TTHC tiếp nhận 
Số TTHC trả kết 

quả 

I Sở Tài chính 29 

 

04 

 

08  



 

     

PHỤ LỤC 

Biểu mẫu thống kê số liệu báo cáo tình hình, kết quả cải cách hành chính quý I năm 2020 

(Kèm theo Báo cáo số 595 /BC-STC ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài chính) 

 

Biểu mẫu 12 

Thống kê tình hình cập nhật thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử 

 

STT Nội dung thống kêi 
Số lượng 

Ghi chú 
Tiếp nhận Giải quyết đúng hạn Giải quyết trễ hạn 

I Cấp tỉnh     

1 
Sở Tài chính (từ ngày 16/11/2019 đến 

hết ngày 15/02/2020) 

199                        

(trong đó 22 hồ sơ kỳ 

trước chuyển sang) 

186                       

(trong đó 175 hồ sơ trả 

trước hạn) 

0 

 Còn 13 hồ sơ 

đang trong hạn 

giải quyết 
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